
Trình độ Chuyên môn Số và loại chứng 
chỉ

Thiết kế kết cấu công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp./. KS-054-00023 5/10/2016

Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình dân dụng./. GS1-054-00582 8/28/2016

Thiết kế Kiến trúc công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp./. KTS-052-00042-A 7/2/2018

Giám sát công tác Xây dựng và 
hoàn thiện công trình DD&CN./. GS1-052-00649-A 7/1/2018

Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình DD&CN./. GS1-054-00490 19/12/2015

Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 280-0813

4 Nguyễn Công Thiện KSXD 
DD&CN

Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình DD&CN./. GS1-054-00544 4/27/2016

5 Lương Viết Mẫn KSXD 
DD&CN

Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình dân dụng./. GS1-054-00530 3/25/2016

Thiết kế kết cấu công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp./. KS-052-00303-A 7/2/2018

Giám sát công tác Xây dựng và 
hoàn thiện công trình DD&CN./. GS1-052-00645-A 7/2/2018

Giám sát công tác Xây dựng và 
hoàn thiện công trình DD&CN./. GS1-052-00583-A 9/20/2017

Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 052-0103

8 Lê Mạnh Hiển KS Điện

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình 
và thiết bị công nghệ điện công 
trình đường dây và trạm biến áp đến 
110KV./.

GS1.04-02409-A 3/30/2016

9 Phạm Anh Tuấn KSXD 
DD&CN

Giám sát công tác Xây dựng và 
hoàn thiện công trình DD cấp III, 
IV./.

GS1-052-00610 26/12/2017

10 Trần Văn Nam KSXD 
DD&CN

Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình DD&CN./. GS1-054-00747 19/10/2017

11 Trương Minh Trung KSXD Cầu 
đường

Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình giao thông 
(Cầu, đường bộ)./.

GS1-054-00736 9/25/2017

Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình giao thông 
(Cầu, đường bộ)./.

KS-054-00820 8/7/2018

Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 027-01807
13 Trần Hải Đăng KSXD

14 Nguyễn Thành Nam Kiến trúc sư

15 Nguyễn Thị Hoàng 
Quý Kiến trúc sư

Phạm Minh Hùng Kiến trúc sư

12 Trương Thị Phương 
Uyên

KSXD Cầu 
đường

7 Nguyễn Ngọc Tư

3 Trịnh Hội

KSXD 
DD&CN

KSXD 
DD&CN

6 Đỗ Đức Dũng

KSXD 
DD&CN

Thời hạn

DÁNH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

1 Võ Trần Quốc Hùng KSXD
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